GỢI Ý MỘT SỐ HÌNH THỨC BÀI TẬP DẠY HỌC LUYỆN TỪ VÀ CÂU
	Dạng bài
	Dạng bài tập

	Bài  lý thuyết về từ, câu
	· Bài  tập nhận diện
	· Ghi lại các từ đơn và từ phức trong đoạn

· Tìm chủ ngữ và vị ngữ trong câu
· Tìm các từ chỉ trạng thái của các sự vật
	
	

	
	· Bài  tập vận dụng
	· Viết 1 câu có dùng tính từ nói về người khác
· Đặt 1 câu để tự hỏi mình
	
	

	Bài  thực hành Luyện từ và Câu
	Bài tập làm giàu vốn từ
	· Bài tập giải nghĩa từ : nhằm làm rõ nghĩa của các đơn vị mang nghĩa như tiếng, từ, cụm từ, thành ngữ, tục ngữ
	· Giải nghĩa trực quan
	· Tìm sự tương ứng giữa từ cho sẵn với hình vẽ
· Dựa vào tranh tìm từ tương ứng

· Gọi tên các vật được vẽ ẩn trong tranh

	
	
	
	· Giải nghĩa bằng cách đối chiếu so sánh với từ khác
	· Phân biệt nghĩa của các cụm từ khác nhau

	
	
	
	· Giải nghĩa từ bằng các từ đồng nghĩa, trái nghĩa
	

	
	
	
	· Giải nghĩa bằng định nghĩa
	· Chọn nghĩa thích hợp nhất để giải nghĩa từ
· Cho từ và nghĩa của từ và yêu cầu học sinh xác lập sự tương ứng
· Cho từ và yêu cầu học sinh xác lập nghĩa

	
	
	
	· Giải nghĩa bằng cách phân tích từ thành các tiếng và giải nghĩa từng tiếng
	· Giải nghĩa từ Hán Việt (Tổ quốc: 

	
	
	· Bài tập hệ thống hóa vốn từ
	· Bài tập tìm từ
	· Tìm từ có cùng chủ đề (từ chỉ đồ dùng học tập, từ chỉ cây lương thực…)
· Tìm từ có cùng lớp từ vựng (từ đồng nghĩa, trái nghĩa, đồng âm…)

· Tìm từ cùng từ loại, tiểu loại (từ chỉ người, vật, hoạt động, trạng thái…)
· Từ có cùng đặc điểm cấu tạo (từ có chứa tiếng giống nhau)

	
	
	
	· Bài tập phân loại từ
	· Tương tự như trên: phân loại theo chủ đề, lớp từ vựng, từ loại…

	
	
	
	· Bài tâp sử dụng từ (tích cực hóa vốn từ)
	· Bài tập điền từ
· Bài tập thay thế từ
· Bài tập tạo ngữ (ghép từ vào cụm từ tạo thành cụm từ có nghĩa)
· Bài tập dùng từ đặt câu
· Bài tập viết đoạn
· Bài tập sửa lỗi dùng từ

	
	Bài tập theo các mạch kiến thức, kĩ năng về từ, câu
	· Bài tập nhận diện, phân loại, phân tích
	· Bài tập nhận diện cấu tạo từ (từ đơn, từ ghép, từ láy, các kiểu từ ghép, từ láy_

· Bài tập nhận diện từ loại( danh từ,tính từ, quan hệ từ)

· Bài tập nhận diện, đánh giá giá trị của biện pháp tu từ ( so sánh nhân hóa)

· Bài tập nhận diện các lớp từ có quan hệ về nghĩa ( đa nghĩa, đồng nghĩa,đồng âm)

· Bài tập nhận diện các kiểu câu (Ai làm gì, là gì, thế nào? Câu kể, câu hỏi, cầu khiến, câu cảm…)

· Bài tập nhận diện, phân tích thành phần câu (chủ ngữ, vị ngữ, trạng ngữ)

· Bài tập nhận diện các phép liên kết câu ( lặp, thế, thay thế từ ngữ, nối)
	

	
	
	· Bài tập xây dựng, tổng hợp (bài tập lời nói)
	· Bài tập theo mẫu ( viết câu theo mẫu, trả lời câu hỏi)

· Bài tập cấu trúc, sửa chữa

+  Sắp xếp các từ để tạo thành câu

+  Bài tập biến đổi kiểu câu

+  Bài tập điền thêm bộ phận còn thiếu để hoàn chỉnh câu

+  Bài tập viết hoa các danh từ riêng cho sẵn

+  Bài tập nối câu đơn thành câu ghép
	

	
	
	· Bài tập sáng tạo
	· Bài tập cho trước đề tài, yêu cầu đặt câu

· Bài tập đặt câu dựa vào tranh

· Bài tập đặt câu với từ cho trước

· Bài tập viết đoạn văn
	· 


